
 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ THANH TRA, KIỂM TRA VỀ 

 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO KẾ HOẠCH NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số ………. /QĐ-KHCN ngày  ……. /12/2020 của Giám đốc Sở KH&CN Tây Ninh) 

 

 A. THANH TRA (58 cơ sở, 17 cuộc) 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

I Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu (11 cuộc)  

1 Công ty TNHH Phương Vinh Tây Ninh 
CMT8, khu phố 7, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 
 

2 Công ty TNHH XD Phát Đạt Tây Ninh 
CMT8, khu phố 4, phường 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 
 

3 
CHXD số 20/ Công ty CP XD DK Tây Ninh (Thế 

Hiển) 

CMT8, Khu phố 2, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 
 

4 
Công ty TNHH kinh doanh vật tư và nhiên liệu 

Anh Đức 

Đường Trương Quyền, khu phố 1, phường 2, TP.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 
 

5 Công ty TNHH Tuyên Tuấn Đường 30/4, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

6 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 73 

Số 126, tổ 9, ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 
 

7 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 112 

Số 114, tổ 6, TL794, ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

8 
CHXD Minh Anh Tân Châu/ Công ty TNHH 

MTV Việt Quân Anh 

tổ 5, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

9 CHXD số 12/Công ty CP XD DK Tây Ninh Ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

10 Chi nhánh 1/Công ty TNHH TM DV Diễm Phúc 
đường 795.1, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 
 

11 Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây  



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

Cửa hàng số 77 Ninh 

12 
Chi nhánh 3/Doanh nghiệp tư nhân Ngô Diễm Thi 

(CHXD 119) 

TL793, ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh 
 

13 DNTN Thu Hùng 
Số 665, QL22B, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh 
 

14 DNTN Huỳnh Như Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên,  Tây Ninh  

15 Cty TNHH Một thành viên Đại Hoàng 
Quốc lộ 22B, tổ 1, ấp 4, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh 
 

16 Công ty TNHH Một thành viên Đô Phát – Tân Biên Tổ 3, ấp Hòa Đông B, Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh  

17 CHXD số 1/Công ty CP XD DK Tây Ninh 
QL22B, Long Yên, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây 

Ninh 
 

18 
Cty  XD Tây Ninh Petrolimex – Cửa hàng 8  

(Long nguyên Phát) 

Số 414, tổ 38, Long Tân, Long Thành Bắc, Hoà Thành, 

Tây Ninh 
 

19 CHXD số 10/Công ty CP XD DK Tây Ninh 
Số 1/40 QL 22B, Long Bình, Long Thành Nam, Hoà 

Thành, Tây Ninh 
 

20 Doanh nghiệp tư nhân KD XD Long Hoa Số 34, đường Phạm Hùng, khu phố 3, Hoà Thành, Tây Ninh  

21 Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phương Bình 
Số 185, đường Âu Cơ, Hiệp An,  Hiệp Tân, Hòa Thành, 

Tây Ninh 
 

22 DNTN Bình Phước Long Đại, Long Thành Bắc, Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh  

23 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 36 

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 
 

24 Chi nhánh 3/Công ty TNHH Việt Thu Số 65, QL22, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

25 DNTN XD Quang Huy 
QL22B, ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầuas, 

tỉnh Tây Ninh 
 



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

26 CHXD số 5/Công ty CP XD DK Tây Ninh 
QL22B, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 
 

27 Chi nhánh Công ty TNHH MTV XD Minh Thế 
Quốc lộ 22B, tổ 13, ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
 

28 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 92 

Tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

29 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 45 

Số 982, tổ 14, TL19, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

30 DNTN Hoàng Phát 
Tổ 1, TL26, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

31 Công ty TNHH Hữu Thuận 
Số 293, tổ 37, TL 13, ấp Tân Định, xã Suối Đá, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

32 Cty TNHH MTV Huỳnh Công Minh 
Tổ 8, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

33 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 42 

TL788, Ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 
 

34 Chi nhánh 4/Công ty TNHH Long Thái Hòa  
Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 
 

35 CHXD số 11/Công ty CP XD DK Tây Ninh 
Số 157, ĐT 781, khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

36 Công ty TNHH TM XD Phước Hạnh 
Số 62, QL22B, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

37 DNTN Cẩm Tiên Số 55, TL6, Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh  

38 DNTN Phúc Hậu QL22, An Bình, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh  

39 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Anh Đào Tây Ninh TL782, Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh  



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

40 DNTN XD Kim Tâm Phước Thành, Phước Lưu, Trảng Bàng, Tây Ninh  

41 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - 

Cửa hàng số 81 

Số 171, ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh 
 

42 DNTN Thanh Hà Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

43 DNTN Xuân Lâm Tây Ninh – Chi nhánh 1 
Ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh 

Tây Ninh 
 

44 Công ty TNHH MTV Nhật Thương Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

45 DNTN Xăng dầu Minh Mẫn Tây Ninh 
ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh  

46 DNTN Lê Khánh Nhi 
ĐT 788, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

47 Chi nhánh 3/Công ty TNHH Long Thái Hòa  
Tổ 13, Hương lộ 2, KP 1, Thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 
 

48 DNTN Lê Hoàng Duy 
Số 517, đường 784, ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

II Lĩnh vực an toàn bức xạ (02 cuộc)   

49 Phòng khám Bác sĩ Trần Văn Lộc 
Tổ 3, ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu 

Thành,  tỉnh Tây Ninh 
 

50 Phòng khám BS Nguyễn Thanh Hải  
Số 413 Lê Duẩn, Kp 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 
 

51 Trung tâm Y tế huyện Tân Châu  Khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

52 Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh 49 Trần Hưng Đạo, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

53 Trung tâm Y tế Quân Dân y tỉnh Tây Ninh 
Số 2 Nguyễn Hữu Thọ, Kp5, phường 3, Tp. Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 
 



 

 

TT Tên cơ sở, đơn vị Địa chỉ Ghi chú 

54 Phòng khám Bs. Trần Văn Sỹ 858 đường CMT8, Kp1, P4, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

III Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (đề tài) (03 cuộc) 

55 

Đề tài: “Chiến lược phát triển thương mại biên 

giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030”. 
- CNĐT: TS Lê Cao Thanh và Thạc sỹ Phạm 

Trung Chánh 

- CQCT: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Số 136, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

 

56 

Đề tài: “Xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài 

Linh Trưởng ở Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát 

tỉnh Tây Ninh”. 

- CNĐT: KS. Tạ Ngọc Dân 

- CQCT: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò- Xa Mát 

Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

 

57 

Đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ 

thuật thâm canh, tăng năng suất, chất lượng 

nhãn huyện Hòa Thành, Tây Ninh”. 

- CNĐT: Cử nhân Huỳnh Ngọc Mỹ 

-  CQCT: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

Số 4, Phạm Văn Đồng, phường Long Hoa, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

IV Lĩnh vực hành chính (01 cuộc) 

58 Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 
Số 1, hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 

 



 

 

B. KIỂM TRA  (252 cơ sở, 24 cuộc): Chi cục TĐC (240 cơ sở, 21 cuộc); Phòng QLCN (12 cơ sở, 03 cuộc) 

1. XĂNG DẦU (130 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 CHXD số 4/Công ty CP XD DK Tây Ninh ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

02 CHXD số 8/Công ty CP XD DK Tây Ninh  ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

03 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 33 
khu phố 2, thị trấn Bến cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

04 
CN Doanh nghiệp tư nhân Lam Sơn /Cửa 

hàng xăng dầu Thành Công 
ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

05 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 85 

Số 161, tổ 3, TL788, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

06 
Chi nhánh II Công ty TNHH MTV Nguyễn 

Huỳnh 
Tổ 18, ấp Gò Nổi, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

07 DNTN Tăng Thành 
TL786, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

08 DNTN XD Út Minh 
TL781, ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

09 
CHXD số 16/Công ty CPXDDK Tây Ninh 

(CN- Lê Văn Minh) 

ĐT 788, tổ 19, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

10 DNTN Trần Hùng Nam ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

11 DNTN Phước Hạnh 2 
TL786, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

12 DNTN Thành Phát 
TL784, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

13 DNTN Minh Phương 
Số 1257, TL781, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 



 

 

14 
Chi nhánh 4/Công ty TNHH TM Ngọc Lân ( 

Mỹ Ý ) 

Tổ 7, ấp Tân Định I, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

15 
CHXD Võ Nguyễn /Công ty TNHH Thiện 

Nga 
Số 255, ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, 

16 
Cửa hàng xăng dầu số 15/ Công ty CP XD 

DK Tây Ninh 
Số 259, tỉnh lộ 782, ấp Phước Đức, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

17 
Chi nhánh 6/DNTN Ngô Diễm Thi 

(CHXD 120/CtyXD-TN) 

ĐT 782, tổ 18, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

18 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi TN B8/6, Lạc Long Quân, ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, 

19 DNTN Ngọc Sáng 
Số 91/2, đường Trần Phú, ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện 

Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

20 
CHXD số 18/ công ty CP XD DK Tây Ninh 

(Phượng Hoàng) 

Số 694, đường Tôn Đức Thắng, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, 

huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh  

21 Chi nhánh DNTN TM Trường Thanh 2 
đường Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

22 DNTN Long Đức III 
Số 1/3, ấp Long Kim, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

23 DNTN Xăng dầu Phước Hồng Số 575, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

24 Công ty TNHH Vinh Phước Quang 
Số D7/10, ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

25 DNTN Hồ Minh Tiên Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

26 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex – Cửa hàng 6 
Ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

27 Công ty TNHH xăng dầu Phú Gia Khang Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

28 
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại 

Quốc Huy 
Số 16C, ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 



 

 

29 Công ty TNHH MTV Việt Khang Tây Ninh Xóm 1, QL 22B, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, 

30 
Chi nhánh Công ty TNHH Phúc Hưng - Trạm 

dừng chân Minh Anh 

Quốc lộ số 22B, ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

31 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 44 

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

32 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 70 

Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

33 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 59 

Số 294, tổ 1, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

34 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 55 

Số 113, tổ 12, ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

35 
Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Vân 

Thu 

Ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

36 
Chi nhánh công ty TNHH MTV Hoà Bình/ 

CHXD số 1 
Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyệnChâu Thành, tỉnh Tây Ninh 

37 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 116 

Ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

38 DNTN Liên Phát 
Số 528, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

39 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 130 

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

40 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 131 

ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

41 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 132 

ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

42 Công ty TNHH MTV XD Minh Thế Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

43 DNTN XD Tân Tiếng QL22B, KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 



 

 

44 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 18 

Ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

45 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 9 

Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

46 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 89 

Tổ 7, ấp Cây Trắc, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

47 CHXD số 17/Công ty CPXD DK Tây Ninh Số 50, QL22B, ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

48 
Chi nhánh 1/ Công ty TNHH Thành Đạt Tây 

Ninh 

ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

49 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hồng 

Duyên/CHXD Tuấn Duyên 2 

Tổ 6, ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

50 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Nhật 

Thành 

ấp Vinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

51 
Công ty TNHH MTV Đô Phát Tân Biên – 

TXD Đô Phát 1 

Đường 788, tổ 2, ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

52 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 95 

Số 120, đường Phạm Hùng, QL22B, Khu phố 1, Thị trấn Tân Biên, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

53 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 126 

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

54 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 117 

Tổ 10, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

55 DNTN Khanh Khoa 
Số 414, đường 785, ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

56 
DNTN Kinh doanh vật tư và nhiên liệu Nhiều 

Lộc 

Số 356, đường 793, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

57 DNTN Sóc Hên TL785, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

58 DNTN Kim Yến  ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 



 

 

59 Chi nhánh Công ty TNHH Nhuận Phát Tài Tổ 1, ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

60 
CN Công ty TNHH Khang Việt - Dương Linh 

(hợp tác DNTN Dương Linh) 

TL785, ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

61 Công ty TNHH Hoàng Phúc QL22B, Lộc Trát, Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

62 DNTN Tín Nghĩa QL22B, ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

63 DNTN Thủy Uyên TL6, ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

64 Công ty TNHH Âu Phát Thịnh 
số 9, đường tỉnh 786, ấp Bình Qưới, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

65 Công ty CP TM và DV Cần Giờ/CHXD số 20 
Khu đô thị-dịch vụ Phước Đông, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

66 DNTN Lê Thanh Tuấn Ấp Lộc Tiến, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

67 DNTN Hữu Hạnh 
419, Hương lộ 2, tổ 12, ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, Trảng Bàng, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

68 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 127 
Số 229, TL 793, ấp Tân Lập, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

69 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 12 
Số 467, CMT8, Khu phố 2, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

70 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 97 
TL798, ấp kinh tế, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

71 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 61B 
Số 714, CMT8, Khu phố 3, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

72 DNTN Ngọc Phương 
Đường Trương Quyền, Khu phố 1, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

73 Công ty TNHH Xuân Trang Tây Ninh 
Số 57, Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

74 CN Công ty TNHH Hưng Thịnh ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 



 

 

75 DNTN Bảo Thắng Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

76 DNTN Phước Long Khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

77 Cty TNHH Hào Hên 
ĐT 785, tổ 5, ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

78 
Cửa hàng KD XD Tân Phú – Công ty TNHH 

MTV 22-12 Tây Ninh 
Đường 793, tổ 29, ấp Tân Châu, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, 

79 
Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MTV Nguyễn Huỳnh 

tổ 11, đường 783, ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

80 DNTN Quang Anh Công Ấp Đá Hàng, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

81 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 128 
Tổ 2, TL 783, ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

82 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 78 

Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

83 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 104 
Ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

84 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 50 
Ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

85 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 69 

Số 1844, tổ 12, ấp B1, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

86 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 61A 

Số 636, tổ 7, TL26, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

87 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 46 

Số 472, TL19, ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

88 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 88 

Số 323, tổ 7, ấp 6, TL782, ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

89 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 41 
Ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 



 

 

90 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 87 

Số 394, tổ 20, TL782, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 

91 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 99 
ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

92 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 93 

số 119, TL786, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 

93 Cty TNHH TM XNK Tân Hưng Cường tổ 6, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

94 DNTN Xăng dầu Đỗ Hoàng 
Quốc lộ 22B, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

95 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 40 
KP4, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

96 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 84 
QL22B, ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

97 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 39B 
ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

98 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 23A 

Số 756, tổ 19, TL785, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

99 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 86 
Số 237, tổ 8, ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

100 CHXD số 2/ công ty CP XD DK Tây Ninh khu phố 4, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

101 Công ty TNHH Cường Niên ấpp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

102 DNTN Quốc Thanh khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

103 
Chi nhánh Công ty CP DV ĐT Nhất Tín Phát 

– Tây Ninh 3 
Số 8/14, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

104 Cty TNHH MTV Hưng Thành Thái 
Số 586, Trần Phú, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 



 

 

105 
Chi nhánh công ty TNHH MTV Hòa Bình – 

CHXD Số 2 
Tổ 4, đường 784, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, 

106 DNTN Bình Minh 
Số 366, QL 22B, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

107 
Chi nhánh DNTN Ngọc Sáng – Trạm XD 

Ngọc Sáng 1 

Thửa đất số 82, tờ bản đồ số 17, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

108 Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân 16/29, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

109 Công ty TNHH MTV XD Huỳnh Thanh ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

110 Công ty TNHH MTV Mẫn Đăng  
Số 753, đường 785, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

111 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 54 
ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

112 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 90 
ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

113 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 106 
TL789, ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

114 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 108 
TL789, ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

115 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex - Cửa hàng số 113 
HL2, ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

116 
Chi nhánh 8/Doanh nghiệp tư nhân Ngô Diễm 

Thi (CHXD 121) 
ấp Gia Lâm, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

117 Doanh nghiệp tư nhân Quang Sáu ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

118 
Cửa hàng xăng dầu số 14/ Công ty CP XD 

DK Tây Ninh (Đức Toàn) 
ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh 

119 
CH xăng dầu số 1 Petec TN-CN Tổng Công 

ty TM Kỹ thuật và Đầu tư-Công ty CP tại TN 
TL56, ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 



 

 

120 Công ty TNHH MTV 22/12 TN Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

121 DNTN Ngọc Đào Tây Ninh Tổ 1, ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

122 Công ty TNHH MTV XD Yến Khang Ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

123 
Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh 

Petrolimex – Cửa hàng 16 
Khu phố 1, TT. Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

124 
Chi nhánh Mộc Bài/ Công ty TNHH SX- TM 

Nhất Phương 

QL 22B, KKT cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

125 DNTN Xăng dầu Phương Nam 
Số 640, TL781, ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

126 
Cửa hàng KDXD Tân Phong / Công ty 

TNHH MTV 22-12 Tây Ninh 

Ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

(DNTN Phú Thịnh) 

127 
CN 3/Công ty TNHH DV TM XD Như 

Linh/CHXD A Đây Rồi 
Tổ 9, ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

128 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hồng 

Duyên/TXD Tuấn Duyên 3  

Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(Thuận Hòa phát) 

129 Công ty TNHH Thảo Minh Anh 
Hương lộ 3, ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

130 DNTN Đông Á Ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

2. CÔNG TƠ  ĐIỆN (02 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Điện lực Tân Biên khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

02 Điện lực Châu Thành khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

3. ĐỒNG HỒ NƢỚC LẠNH ( 01 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Số 96 Phạm Tung, KP1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 



 

 

Trường Nông Thôn Tỉnh Tây Ninh 

 

4. HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN (03 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Cty TNHH SX TM DV Trường Lôc̣ 73/21B, xã Lôc̣ Du, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

02 
Công ty TNHH chế biến thực phẩm TM Phúc 

An 
8/88 kp Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh 

03 CN Công ty khí hóa lỏng Miền Đông ấp Trường Đức, xã Trường Lưu, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

5. MŨ BẢO HIỂM (10 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 HKD MBH Gia Minh Số 775d, đường  CMT8, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

02 Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn 
Số 845, đường CMT8, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh,  

tỉnh Tây Ninh 

03 HKD MBH Hoàn Cầu Số 489, đường CMT8, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

04 HKD MBH Thiên Trang  
Số 158, đường Huỳnh Thanh Mừng, cửa 6 Chợ Long Hoa, phường Long 

Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

05 HKD MBH Hoàng Kim Sang Khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

06 HKD MBH Lê Oanh Chợ Tân Châu, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh tây Ninh 

07 HKD MBH Hoàng Mỹ Chợ Tân Châu, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh tây Ninh 

08 HKD MBH Hồng Điệp Chợ Trảng Bàng, phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

09 HKD MBH Thanh Bình Chợ Trảng Bàng, phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

10 
CN LH HTX TP Hồ Chí Minh- Siêu thị 

co.opmart Tân Châu Tây Ninh 
Lê Duẩn, khu phố 2, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

6. VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ (45 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 DNTN Kim Thuy 
Số 438, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

02 DNTN Huỳnh Anh Số 28/3, ấp Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

03 DNTN Kim Quang I Số 93, đường Phạm Văn Chiêu, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây 



 

 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

04 DNTN Thanh Hà (Sự) Số 160, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

05 Công ty TNHH Vàng và Đá quý Kim Anh 
Số 588A, đường Điện Biên Phủ , khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp 

Ninh, Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

06 Trung tâm Kim hoàn PNJ Tây Ninh 
Số 877, đường CMT 8, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

07 Tiệm vàng Thanh Dân ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

08 DNTN Ngọc Dung 
Số 9/10, tổ 38, ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

09 DNTN Thái Hà 
Ngã ba Giang Tân, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

10 DNTN Trang Kim Thành 
Số 6, đường Phan Văn Đáng, khu phố 1, phường Long Hoa, thị xã Hoà 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

11 DNTN Kim Sương 
Số 36/4, đường Lạc Long Quân, khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

12 Công ty TNHH MTV Kim Long Loan 
Kiốt số 27, Trung tâm thương mại Long Hoa, khu phố 2, phường Long 

Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

13 DNTN Kim Nga 
Số E52/6, đường Tôn Đức Thắng, khu phố 1, phường Long Hoa, Thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

14 
Trung Tâm Kim Hoàn PNJ Hùng Vương - 

Tây Ninh 

Số 85, đường Hùng Vương, khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

15 DNTN Xuân Hoa 
Số 1182, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

16 DNTN Kim Bình 2 Tổ 9, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

17 DNTN Kim Phón Số 299, ấp Bình Hoà, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

18 DNTN Kim Mỹ Sơn Số 137 ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

19 DNTN Kim Lợi 
Số 896, tổ 5, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

20 DNTN Hưng Thời Tổ 7, ấp Ninh Hưng 2, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

21 DNTN Kim Ngân Tổ 2, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, 



 

 

tỉnh Tây Ninh 

22 DNTN Kim Nguyệt Tây Ninh 
Tổ 1, ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh. 

23 DNTN Kim Phụng Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

24 DNTN Kim Long Số 1240, ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

25 DNTN Phan Kim Thành Số 1211, lộ 786, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

26 DNTN Phượng – Lộc Kim Long Tổ 1, khu phố 1, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

27 DNTN Vàng bạc Kim Ngân Kà Tum 
Số 20, đường 785, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

28 DNTN Kim Thành Tân Đông Tổ 18, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

29 DNTN Kim Mai Tân Đông Số 630, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

30 
DNTN Vàng bạc Đá quý  

Kim Thuận 

Kiốt số 01,chợ Tân Thành ,tổ 1, ấp Tân đông, xã Tân Thành, Huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

31 DNTN Kim Loan Tân Biên 
Số 71, đường Phạm Hùng, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh 

32 DNTN Tư Nghĩa Cư 
Chợ Tân Biên, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

33 DNTN Kim Thên Chợ Tân Biên, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

34 DNTN  Kim Thảo Tân Biên 
Số 1, đường Tôn Thất Tùng, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh 

35 DNTN Văn Hiếu Tân Lập 
Số 388A, quốc lộ 22B, ấp Tân Hoà, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh. 

36 DNTN Kim Triều Chợ Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

37 DNTN Thanh Lập Tổ 4, ấp Thanh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

38 DNTN Đức Phước Khu phố 2/83A, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

39 DNTN Kim Liễu Khu phố 2/83A, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

40 DNTN Kim Cúc Số 189, ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

41 DNTN Kim Long Khu phố 2/12A, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

42 DNTN Kim Liễu Tùng Đường 782, tổ 1, ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

43 CHI NHÁNH 1- DNTN Tô Thanh Sơn – Kim Số 437, tổ 20, ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 



 

 

Dung Ninh. 

44 DNTN Như Ý 
Số 38, đường Quang Trung, khu phố 2, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

45 DNTN Kim Hỏn Số 02/15A, nội ô Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

7. CÂN THÔNG DỤNG , CÂN KỸ THUẬT, CÂN Ô TÔ …(12 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 DNTN Phú Đại Đồng 
Cụm Công nghiệp Ninh Điền, ấp Trà Sim, Xã Ninh Điền, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Tây Ninh 

02 
Nhà máy sản xuất bột khoai mì Hùng 

Duy – Chi nhánh Ninh Điền 

Cụm công nghiệp Ninh Điền ấp Gò Nổi, Ninh Điền, Châu Thành, Tây 

Ninh 

03 Công ty TNHH Tân Thúy ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

04 Công ty TNHH MTV  Định Khuê ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

05 Công ty TNHH MTV Phúc Thắng Tây Ninh Tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

06 DNTN Minh Toàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

07 Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Hưng Tổ 21, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

08 DNTN Diệp Minh Nhứt Ô 1/91, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, H.  Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

09 Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm Tổ 3, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

10 Công ty TNHH Tân Trường Hưng ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

11 
Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây 

Ninh 

Cụm công nghiệp Tân Hội, ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

12 Công ty TNHH MTV cao su Nam Bộ Tây Ninh ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

8. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN (03 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng 



 

 

chủ trì  

01 
Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh/Công ty 

Thí nghiệm Điện Miền Nam 
Đường Trương Nữ Vương, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

02 Trung tâm Khoa học Công nghệ Tây Ninh 
Hẻm số 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, TP. Tây Ninh,  tỉnh 

Tây Ninh                                       

03 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Dũng Long Bình, Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

9. ĐỒ CHƠI TRẺ EM (10 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 
HKD Trần Văn Hạn (Sạp đồ chơi trẻ em Mai 

Trang) 

Số 108, TTTM Long Hoa, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh. 

02 
Sạp đồ chơi trẻ em Chung Thành Nguyên 

(Nguyên Mai) 

Cửa 1, TTTM Long Hoa, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh. 

03 Nhà phân phối ĐCTE Hoàng Phi Long xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

04 Mykingdom Tây Ninh (vương quốc đồ chơi) 
Số 855, đường CMT8, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. 

05 Cửa hàng ĐCTE Dory toys 
Số 245, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

06 HKD Nguyễn Thị Kiều Oanh (Hưng Thịnh) 
Số 090, TTTM Long Hoa, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh. 

07 HKD Nguyễn Thị Bích Liên Chợ phường 3, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

08 HKD Nhan Thị Tưởng 
Số 452, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh. 

09 HKD Trần Ngọc Anh Chợ Trảng Bàng, phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

10 
Siêu thị Mẹ bầu & Em bé Concung.com 

Trảng Bàng 

Số 180, quốc lộ 22, khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

10. TAXI MET (04 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Công ty TNHH MTV Taxi Mai Linh Tây Ninh Số 13 đường  Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 



 

 

Ninh 

02 
Công ty TNHH Dịch vụ, Vận tải Sao Đỏ- Chi 

nhánh Tây Ninh 
Số 79A, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

03 Hợp tác xã dịch vụ - vận tải taxi Tây Ninh 
Số 67, đường Nguyễn Văn Bạch, khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây 

Ninh, Tây Ninh 

04 Công ty TNHH Dịch vụ, Vận tải Long Sơn 
Số 49A, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, phường 3, TP. Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

11. PHƢƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 TRONG  Y TẾ (05 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh Số 626, đường 30/4, khu phố 5, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

02 
Công  ty TNHH bệnh viện đa khoa tư  nhân  Lê  

Ngọc Tùng 

Số 500, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

03 Trung tâm y tế huyện Hòa Thành 
Đường Phạm Hùng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

04 Trung tâm y tế huyện Tân Biên khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

05 Trung tâm y tế huyện Bến Cầu khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

12. KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (GAS) (05 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Cửa hàng kinh doanh Gas Phát Phát Tài  
Số 178 đường Nguyễn Trãi, phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh  

02 Cửa hàng kinh doanh LPG/Gas Huế 
Đường Điện Biên Phủ, ấp Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

03 Công ty TNHH TM DV Phong Lam 8/14 khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, 

04 Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh Số 7 ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 

05 Công ty TNHH MTV LPG Lê Hoàng 
số 49, hẻm 102, đường Trần Phú, ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

13. THIẾT BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ (10 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng chất lƣợng chủ trì 

01 Siêu thị Điện máy xanh Bến Cầu Số 1F, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, 



 

 

tỉnh Tây Ninh 

02 Cửa hàng điện máy, điện gia dụng An An 
Số 258, Ô/3A, QL 22, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

03 Tiệm điện Sao Sáng 
Số 67, đường Hùng Vương, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

04 Điện máy Minh Tâm Khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

05 Điện máy nội thất Hoàng Long Quốc lộ 22b, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

06 Tiệm điện Kim Quyên Số 449, đường  CMT 8, phường 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

07 
Siêu thị điện máy Chợ Lớn 

(CN Công ty TNHH Cao Phong tại Tây Ninh) 

 Số 176, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

08 Kim khí điện máy Thảo Phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

09 Kim khí điện máy Thành Vinh 
Khu phố Lộc Thành, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh  

10 Kim khí điện máy Thành Công 
Chợ Trảng Bàng, khu phố Lộc Thành, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

14. AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN (12 cơ sở) – Phòng Quản lý Chuyên ngành chủ trì 

01 
Nhà máy Xi măng Tây Ninh (Công ty Cổ 

phần Xi măng Tây Ninh) 
Xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh 

02 Công ty TNHH Sailun Việt Nam 
Lô 37-1, …, 42-6-1, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

Tây Ninh. 

03 Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

04 Công ty TNHH ACTR 
Lô 37-7b,…. 42-6-1, đường D11, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu, Tây Ninh 

05 Công ty TNHH Hao Jiao Việt Nam 
Lô số 30-31, KCX&CN Linh Trung III, phường An Tịnh, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

06 Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng 
Số 187 Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, Tx Hòa 

Thành, Tây Ninh 

07 Cơ sở chụp X-quang Đinh Văn Hùng 
Số 364 Đường Lạc Long Quân, khu phố 4, phường 4, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 



 

 

08 
Phòng khám ngoài giờ bác sỹ Nguyễn Thành 

Trung 

Số 96 Đặng Văn Lý, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

09 
Công ty TNHH MTV Phòng khám Anh 

Dũng 

Số 85 Võ Văn Truyện, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh,  tỉnh 

Tây Ninh 

10 
Công ty TNHH Khám chữa bệnh đa khoa 

Phước Đông 

Số 14, đường số 10, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

11 
Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á 

– CN Tây Ninh 

Số 10 đường Xuyên Á, ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

12 Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng Kp Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 


		2020-12-14T01:49:13+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




